
Ngành: Kỹ thuật làm bánh Lớp: PT1042

Chuyên ngành: Kỹ thuật làm bánh Âu Năm tuyển sinh: 2024

Hình thức đào tạo: Sơ cấp bậc 1 Trình độ: Sơ cấp

STT Mã SV Ngày sinh
Giới 

tính
Số điện thoại Email Ghi chú

1 021240012 Trương Ngọc Đại 25/08/2001 Nam 0969074073 truongngocdai@ymail.com 

2 021240009 Trần Thị Thùy Dương 01/12/1990 Nữ 0388844542 minhquy7174@gmail.com

3 021240018 Trương Duy 04/12/1981 Nam 0938799396 duytruong41281@gmail.com

4 021240010 Nguyễn Đoàn Thúy Hằng 02/05/1984 Nữ 0938351099 thuyhang020584@gmail.com

5 021240003 Nguyễn Thị Thu Hiền 17/11/1991 Nữ 0906893445 nguyenhienht2012@gmail.com

6 021240001 Trương Quang Minh 08/12/1999 Nam 0901463603 minhtruong26ca@gmail.com

7 021240002 Nguyễn Thị Kim Ngân 13/08/2000 Nữ 0901463603 ngansg2000@gmail.com

8 021240019 Trần Mai Nghi 02/01/2001 Nữ 0899312625 miepinky0201@gmail.com 

9 021240005 Ngô Trọng Nghĩa 29/05/1993 Nam 0934059329 vampire.nghia@gmail.com

10 021240004 Phan Nguyễn Hải Nguyên 15/02/2003 Nữ 0941053429 nphan9190@gmail.com 

11 021240015 Nguyễn Vũ Quỳnh Phương 09/12/2005 Nữ 0909252635
nguyenphuong091346@gmail.co

m

12 021240013 Phạm Thị Diễm Quỳnh 20/11/2001 Nữ 0368469925
phamquynh20112001@gmail.co

m

13 021240016 Hồ Hồng Sơn 04/10/2000 Nam 0356376606
hohongson04102000@gmail.co

m

14 021240006 Trần Chí Thông 16/01/1996 Nam 0979121244 chithong1601@gmail.com

15 021240007 Phạm Thị Thu Thủy 11/10/1986 Nữ 0902773103 phamthithuthuthuy@gmail.com

16 021240011 Đặng Quốc Tiến 01/04/2003 Nam 0763311147 tiendang010403@gmail.com

17 021240014 Phùng Bảo Trân 21/03/1979 Nữ 0903748956 baotranmpc@gmail.com

18 021240008 Bùi Thị Thảo Vân 23/12/2003 Nữ 0328639780 buithithaovan2312@gmail.com

19 021240017 Nguyễn Thị Thanh Vân 29/10/1982 Nữ 0909187687 nttvan822910@yahoo.com 

Sỉ số: 19

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06tháng 03 năm 2024  

                                                  HIỆU TRƯỞNG

(Đính kèm Quyết định số  ngày  của Hiệu trưởng Trường )

DANH SÁCH HỒ SƠ

Họ Tên

TRƯỜNG TRUNG CẤP DU LỊCH & KHÁCH SẠN
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